
Chương trình Hỗ trợ Tinh chế sinh học, Sản xuất Hóa chất Tái tạo được và Sản phẩm gốc Sinh học (BAP), còn được gọi là Chương trình theo Phần 9003, cung cấp bảo lãnh 
vay vốn để hỗ trợ cho sự phát triển của các cơ sở sản xuất nhiên liệu sinh học tiên tiến, hóa chất tái tạo được và sản phẩm gốc sinh học.

Cơ sở Tinh chế sinh học
Cơ sở Tinh chế sinh học chuyển sinh khối tái tạo được thành nhiên liệu sinh 
học tiên tiến, hóa chất tái tạo được và sản phẩm gốc sinh học.

•	 Nhiên liệu sinh học Tiên tiến: Được sản xuất từ sinh khối tái tạo được 
(ngoài tinh bột ngô hạt). Nhiên liệu sinh học tiên tiến được sản xuất trong 
rất nhiều cơ sở tinh chế sinh học khác nhau bằng nhiều loại nguyên liệu 
cơ bản khác nhau.

Ví dụ bao gồm các loại nhiên liệu sinh học có nguồn gốc từ xen-lu-lô và 
chất thải, cây trồng và phế thải cây trồng, hạt dầu và mỡ động vật, nhiên 
liệu tương đương với dầu diezen, khí sinh học và butanol.

•	 Hóa chất Tái tạo được: Là monome, polyme, nhựa dẻo, sản phẩm công 
thức hoặc chất hóa học được sản xuất từ sinh khối tái tạo được. Các hóa 
chất tái tạo được có thể được sản xuất trong nhiều cơ sở tinh chế sinh học 
khác nhau.

Ví dụ bao gồm, nhưng không hạn chế, axít succinic, các pentan và penten, 
các axít hữu cơ, furfurala, sorbitol và axeton.

•	 Sản phẩm Gốc sinh học: Được sản xuất từ sinh khối tái tạo được, sản 
phẩm gốc sinh học là các sản phẩm thương mại hoặc công nghiệp ngoài 
thực phẩm hoặc thức ăn chăn nuôi.

Các dự án đủ điều kiện bao gồm phát triển, xây dựng hoặc trang bị bổ sung 
mới cho các cơ sở tinh chế sinh học quy mô thương mại bằng cách sử dụng 
các công nghệ đủ điều kiện. Cơ sở tinh chế sinh học phải sản xuất nhiên liệu 
sinh học tiên tiến và có thể:

1. 	 Bán nhiên liệu sinh học tiên tiến mà mình sản xuất dưới dạng nhiên liệu 
sinh học, hóa chất tái tạo được hoặc cho mục đích sử dụng phi nhiên 
liệu khác

2. 	 Chế biến nhiên liệu sinh học tiên tiến thành các hóa chất tái tạo được 
hoặc các sản phẩm gốc sinh học khác hoặc

3. 	 Sử dụng nhiên liệu sinh học làm nhiên liệu để sinh nhiệt hoặc cấp năng 
lượng trong các quy trình của mình hoặc để phát điện.

Sản xuất Sản phẩm Gốc sinh học
Là cơ sở sản xuất sản phẩm gốc sinh học sản xuất các hóa chất tái tạo được 
và các sản phẩm đầu ra gốc sinh học khác từ các cơ sở tinh chế sinh học 
thành các sản phẩm người dùng cuối.

Ví dụ về sản phẩm người dùng cuối bao gồm phân bón, dược phẩm, thuốc 
trừ sâu, nhựa dẻo, dầu nhờn và dầu.

Cơ sở này có thể là một cơ sở sản xuất độc lập hoặc có thể là một phần của 
một cơ sở tinh chế sinh học. Nguyên liệu cơ bản hoặc đầu vào của cơ sở sản 
xuất này là đầu ra từ một cơ sở tinh chế sinh học (không nhất thiết phải là 
một cơ sở tinh chế nhiên liệu sinh học tiên tiến).

Các dự án đủ điều kiện bao gồm phát triển, xây dựng và trang bị bổ sung 
mới cho trang thiết bị sản xuất chế biến và cơ sở vật chất cần thiết quy mô 
thương mại mới về mặt công nghệ sẽ được sử dụng để chuyển các loại hóa 
chất tái tạo được và các sản phẩm đầu ra gốc sinh học khác thành các sản 
phẩm người dùng cuối trên quy mô thương mại.
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Thêm thông tin liên lạc

LƯU Ý: Do các trích dẫn và thông tin khác có thể thay đổi, vui lòng luôn tham khảo hướng dẫn 
chương trình được liệt kê trong phần trên có tiêu đề "Luật nào Điều chỉnh Chương trình này?" Quý 
vị cũng có thể liên hệ với văn phòng địa phương để được hỗ trợ. Quý vị sẽ tìm thấy các mẫu, tài 
nguyên và thông tin chương trình bổ sung tại www.rd.usda.gov. USDA là một nhà cung cấp, 
doanh nghiệp và bên cho vay tuân theo các quy định về cơ hội bình đẳng.

Các Quy định về Tình trạng hội đủ điều kiện tham gia 
của Bên cho vay
•	 Bên cho vay đủ điều kiện là ngân hàng ưu đãi Liên bang hoặc Tiểu 

bang, Ngân hàng Tín dụng Nông trại, định chế Hệ thống Tín dụng Nông 
trại khác có thẩm quyền cho vay trực tiếp hoặc Ngân hàng cho Hợp tác 
xã bất kỳ.

•	 Bên cho vay phải chứng tỏ rằng mình đáp ứng định nghĩa của FDIC về Có Nguồn 
vốn Tốt tại thời điểm nộp đơn.

Cấp vốn Dự án và các Khoản vay có Bảo lãnh
•	 Chương trình này cung cấp bảo lãnh vay vốn lên đến 80% tổng chi phí dự án 

đủ điều kiện lên đến 250 triệu $.

•	 Tổng phần tham gia tối đa của Liên bang (khoản vay có bảo lãnh theo 
chương trình 9003 cộng với tất cả các khoản vay hoặc trợ cấp khác của 
Liên bang) bằng 80% tổng chi phí dự án đủ điều kiện.

•	 Bên vay và bên ủy nhiệm khác tham gia trong dự án phải đóng góp một 
phần vốn đầu tư chủ sở hữu bằng tiền mặt đáng kể trong dự án.

Quy trình Nộp đơn 
Chương trình theo Phần 9003 sử dụng quy trình nộp đơn 2 giai đoạn.

•	 Có hai đợt nộp đơn mỗi năm tài khóa. Có thể nộp đơn tại bất kỳ thời 
điểm nào.

•	 Hạn chót để gửi Thư ngỏ là ngày 01/9 và 02/3.

•	 Hạn chót nộp đơn là ngày 01/10 và 01/4.

•	 Đơn sẽ được đánh giá về tình trạng hội đủ điều kiện tham gia, tính khả 
thi về kỹ thuật và tài chính cũng như vốn chủ sở hữu đủ để đáp ứng dự 
án. Người nộp đơn có điểm ưu tiên cao nhất có thể được mời nộp đơn Giai 
đoạn 2.

•	 Đơn có điểm ưu tiên thấp hơn không được mời vào Giai đoạn 2 sẽ được 
chuyển sang cạnh tranh trong đợt đánh giá bổ sung.

Đơn Giai đoạn 1 Bao gồm:
Tóm tắt dự án, mẫu đơn, báo cáo tài chính, mô hình tài chính, nghiên cứu về 
tính khả thi, kế hoạch kinh doanh, thông tin chấm điểm ưu tiên, tư vấn liên 
chính quyền và bất kỳ thông tin khác nào được cơ quan xác định là cần thiết 
đối với việc đánh giá đơn.

Đơn Giai đoạn 2 Bao gồm:
Đánh giá kỹ thuật/báo cáo kỹ thuật, đánh giá môi trường, phân tích/đánh 
giá uy tín trả nợ/tài liệu làm căn cứ của bên cho vay, định giá tài sản, thỏa 
thuận cho vay dự kiến của bên cho vay, tính toán thời gian dự kiến hoàn 
tất khoản vay, xếp hạng tín dụng, thông tin cập nhật cho các tài liệu trong 
hồ sơ thích hợp và thông tin khác được cơ quan xác định là cần thiết nhằm 
đánh giá đơn, bao gồm cả mọi hợp đồng và thỏa thuận.

Tìm hiểu Thêm Về Chương trình theo Phần 9003 tại...
www.rd.usda.gov/programs-services/biorefinery-
assistance-program

EnergyDivision@wdc.usda.gov hoặc 202-720-0410
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